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  THÔNG SỐ KỸ THUẬT LƯU LƯỢNG (cfm)

Model Phạm vi đường
kính (mm)

Thân
mũi

khoan

Khớp Nối Đường Kính
Ngoài (mm)

Chiều
Dài

(mm)

Trọng
Lượng

(kg)

150 PSI
(10.5kg/

㎠)

250PSI
(17.6kg/

㎠)

350PSI
 (24.6kg/

㎠)
TGX40 105~127 M40 API 2 3/8 Reg. Pin 98 983 41 180370560
TGX50 130~152 M50 API 3 1/2 Reg. Pin 118 1031 69 300580850
TGX60 158~194 QL60 API 3 1/2 Reg. Pin 148 1089 105 340650970
TGX80 195~270 M80 API 4 1/2 Reg. Pin 182 1284 195 5008801240
TGX100 251~305 SD10 API 6 5/8 Reg. Pin 225 1487 345 6901290
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